	
	



Bài tập tổng hợp con lắc đơn
Câu 1. Tại một phòng thí nghiệm, học sinh A sử dụng con lắc đơn để đo gia tốc rơi tự do g. Kết quả đo chu kì và chiều dài của con lắc đơn là 
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 (m). Bỏ qua sai số của π. Cách viết kết quả đo nào sau đây đúng? 
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Câu 2. Trong bài thực hành đo gia tốc trọng trường của Trái Đất tại một phòng thí nghiệm, một học sinh đo được chiều dài của con lắc đơn ℓ = 800 ± 1 mm thì chu kì dao động là T = l,80 ± 0,02 s. Bỏ qua sai số của π, lấy π = 3,14. Sai số của phép đo trên gần với giá trị nào nhất trong các giá trị sau 

A. 0,21 m/s2.
B. 0,23 m/s2.
C. 0,12 m/s2.
D. 0,30 m/s2.

Câu 3. Tiến hành thí nghiệm đo gia tốc trọng trường bằng con lắc đơn, một học sinh đo được chiều dài con lắc là 60 ± 1 cm, chu kì dao động nhỏ của nó là 1,56 ± 0,01 s. Lấy π2 = 9,87 và bỏ qua sai số của số π. Gia tốc trọng trường do học sinh đo được tại nơi làm thí nghiệm là 

A. g = 9,8 ± 0,2 m/s2.
B. g = 9,7 ± 0,2 m/s2.
C. g = 9,8 ± 0,3 m/s2.
D. g = 9,7 ± 0,3 m/s2.

Câu 4. Một bạn học sinh dùng đồng hồ bấm giây để đo chu kỳ dao động của con lắc đơn bằng cách xác định khoảng thời gian để con lắc thực hiện được 10 dao động toàn phần. Kết quả 4 lần đo liên tiếp của bạn học sinh này là: 21,2 s; 20,2 s; 20,9 s; 20,0 s . Biết sai số tuyệt đối khi dùng đồng hồ này là 0,2 s (bao gồm sai số ngẫu nhiên khi bấm và sai số dụng cụ). Theo kết quả trên thì cách viết giá trị của chu kỳ T nào sau đây là đúng nhất? 

A. T = 2,06 ± 0,2 s.
B. T = 2,13 ± 0,02 s.
C. T = 2,00 ± 0,02 s.
D. T = 2,06 ± 0,02 s.

Câu 5. Trong bài toán thực hành sử dụng con lắc đơn để đo gia tốc rơi tự do, bằng cách đo gián tiếp thì xác định được chu kì và chiều dài của con lắc đơn là T = 1,7951 ± 0,0001 s, l = 0,8000 ± 0,0002 m. Lấy π = 3,1416. Gia tốc rơi tự do có giá trị 

A. 9,8011 ± 0,0035 m/s2.
B. 9,801 ± 0,0023 m/s2.
C. 9,7911 ± 0,0035 m/s2.
D. 9,7911 ± 0,0003 m/s2.

Câu 6. Cho một bộ thí nghiệm khảo sát dao động của con lắc đơn như hình bên. Trong đó 
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A. 5 – quả cầu, 6 – dây treo, 7 – cổng quang điện hồng ngoại, 8 – đồng hồ đo thời gian hiện số, 9 – thanh ke

B. 5 – dây treo; 6 – quả cầu; 7 – cổng quang điện hồng ngoại, 8 – thanh ke, 9 – đồng hồ đo thời gian hiện số

C. 5 – dây treo; 6 – quả cầu; 7 – cổng quang điện hồng ngoại; 8 – đồng hồ đo thời gian hiện số; 9 – thanh ke
D. 5 – dây treo; 6 – quả cầu; 7 – cổng quang điện hồng ngoại; 8 – đồng hồ đo thời gian hiện số;9 – thanh ke

Câu 7. Một học sinh bố trí thí nghiệm với con lắc đơn để do gia tốc rơi tự do g. Chiều dài con lắc đơn đo được l = 0,350 m ± 0,005 m và chu kì T = 1,18 s ± 0,02s. Kết quả đo g tại nơi thí nghiệm là 

A. 9,9 ± 0,5 (m/s2)
B. 9,92 ± 0,05 (m/s2)
C. 9,92 ± 0,03 (m/s2)
D. 9,9 ± 0,025 (m/s2)

Câu 8. Tiến hành thí nghiệm đo chu kỳ dao động của con lắc đơn. Treo một con lắc đơn có độ dài cỡ 75cm và quả nặng cỡ 50g. Cho con lắc dao động với góc lệch ban đầu cỡ 50, dùng đồng hồ đo thời gian dao động của con lắc trong 20 chu kỳ liên tiếp, thu được bảng số liệu sau:

	Lần đo
	1
	2
	3

	20T (s)
	34,81
	34,76
	34,71


Kết quả đo chu kỳ T được viết đúng là 
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Câu 9. Trong bài thực hành đo gia tốc trọng trường của Trái Đất tại phòng thí nghiệm, một học sinh đo được chiều dài của con lắc đơn l = 800 ± 1 (mm) thì chu kỳ dao động là T = 1,78 ± 0,02 (s). Lấy π = 3,14. Gia tốc trọng trường của Trái Đất tại phòng thí nghiệm đó là 

A. 9,96 ± 0,24 m/s2
B. 9,96 ± 0,21 m/s2
C. 10,2 ± 0,24 m/s2
D. 9,72 ± 0,21 m/s2
Câu 10. Một bạn học sinh dùng đồng hồ bấm giây để đo chu kì dao động của con lắc đơn bằng cách xác định khoảng thời gian để con lắc thực hiện được 10 dao động toàn phần. kết quả 4 lần đo liên tiếp của bạn học sinh này là: 21,3s; 20,2s; 20,9s; 20,0s. Biết sai số khi dùng đồng hồ này là 0,2s (bao gồm sai số chủ quan khi bấm và sai số dụng cụ). Theo kết quả trên thì cách viết giá trị của chu kì T nào sau đây là đúng nhất ? 

A. T = 2,06 ± 0,2 s.
B. T = 2,13 ± 0,02 s.
C. T = 2,00 ± 0,02 s.
D. T = 2,06 ± 0,02s.

Câu 11. Tại một buổi thực hành tại phòng thí nghiệm một học sinh , dùng đồng hồ bấm giây để đo chu kỳ dao động điều hòa T của một con lắc đơn bằng cách đo thời gian mỗi dao động. Ba lần đo cho kết quả thời gian của mỗi dao động lần lượt là 2,01(s); 2,12(s); 1,99(s). Thang chia nhỏ nhất của đồng hồ là 0,01(s). Kết quả của phép đo chu kỳ được biểu diễn bằng ? 

A. T = (6,12 ± 0,05)s
B. T = (2,04 ± 0,05)s
C. T = (6,12 ± 0,06)s
D. T = (2,04 ± 0,06)s

Câu 12. Tiến hành thí nghiệm đo gia tốc trọng trường bằng con lắc đơn, một học sinh đo được chiều dài của con lắc là 99 ± 1cm, chu kì dao động nhỏ của nó là 2,00 ± 0,01s. Lấy π2 = 9,87 và bỏ qua sai số của số π. Gia tốc trọng trường do học sinh đo được tại nơi làm thí nghiệm là 

A. g = 9,7 ± 0,2m.sˉ2.
B. g = 9,8 ± 0,2m.sˉ2.
C. g = 9,7 ± 0,1m.sˉ2.
D. g = 9,8 ± 0,1m.sˉ2.

Câu 13. Một học sinh làm thí nghiệm đo gia tốc trọng trường dựa vào hoạt động của con lắc đơn. Dùng đồng hồ bấm giây đo thời gian 10 dao động toàn phần và tính được kết quả t = 20,102 ± 0,269 s. Dùng thước đo chiều dài dây và tính được kết quả L = 1 ± 0,001 m. Lấy π2 = 10 và bỏ qua sai số của π. Kết quả gia tốc trọng trường tại nơi đặt con lắc đơn là 

A. 9,899 m/s2 ± 1,4%.
B. 9,988 m/s2 ± 1,4%.
C. 9,899 m/s2 ± 2,8%.
D. 9,988 m/s2 ± 2,8%.

Câu 14. Một học sinh làm thí nghiệm đo chu kỳ dao động của con lắc đơn. Dùng đồng hồ bấm giây đo 5 lần thời gian 10 dao động toàn phần lần lượt là: 15,45 s; 15,10 s; 15,86 s; 15,25 s; 15,50 s. Bỏ qua sai số dụng cụ, kết quả chu kỳ dao động là 

A. 15,443 s ± 0,21%.
B. 1,543 s ± 1,4%.
C. 15,43 s ± 1,3 %.
D. 1,54 s ± 0,21%.

Câu 15. Một học sinh dùng đồng hồ bấm giây để đo chu kỳ dao động điều hòa T của một vật bằng cách đo thời gian mỗi dao động. Năm lần đo cho kết quả thời gian của mỗi dao động lần lượt là: 2,00 s; 2,05 s; 2,00 s; 2,05 s; 2,05 s. Thang chia nhỏ nhất của đồng hồ là 0,01 s. Lấy sai số dụng cụ bằng một nửa độ chia nhỏ nhất. Kết quả của phép đo chu kỳ được biểu diễn bằng 

A. T = 2,03 ± 0,04 s.
B. T = 2,03 ± 0,03 s.
C. T = 2,030 ± 0,024 s.
D. T = 2,030 ± 0,034 s.

Câu 16. Một con lắc đơn treo thẳng đứng có m = 0,2kg dao động điều hoà với biên  độ  5cm, tần số góc 4rad/s. Khi con lắc qua vị trí cân bằng của nó thì sợi dây treo vướng phải cái đinh. Biết đinh đóng cách điểm treo 0,225m. Lấy g = 10m/s2 . Lực căng của sợi dây ngay sau khi vướng đinh? 

A. 2 N
B. 2,04 N
C. 2,02 N
D. 2,01 N

Câu 17. Một quả cầu nhỏ bằng chì được treo vào sợi dây không giãn có chiều dài ℓ. Ban đầu quả cầu được kéo ra khỏi vị trí cân bằng sao cho dây treo hợp với phương thẳng đứng góc α0, rồi buông nhẹ. Khi dây treo qua vị trí thẳng đứng, do bị một cái đinh ở dưới điểm treo chặn lại và quả cầu tiếp tục chuyển động tới điểm cao nhất, khi đó dây treo ℓ’ hợp với phương thẳng đứng góc β0. Biết α0 và β0 là những góc nhỏ. Tỉ số lực căng dây ngay trước và sau khi gặp đinh xấp xỉ bằng 
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Câu 18. Một con lắc đơn sợi dây dài 1 m, vật nặng có khối lượng 0,2 kg, được treo vào điểm I và O là vị trí cân bằng của con lắc. Kéo vật đến vị trí dây treo có phương nằm ngang rồi thả không vận tốc ban đầu, lấy 
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 Gắn một chiếc đinh vào điểm J trên đoạn IO (JO=2JI), sao cho khi qua vị trí cân bằng dây bị vướng đinh. Lực căng của dây treo ngay trước và sau khi vướng đinh là 

A. 6 N và 12 N.
B. 6 N và 8 N.
C. 6 N và 6 N.

D. 12 N và 10 N.

Câu 19. Cho một con lắc đơn lý tưởng gồm dây treo có độ dài 1 m và một vật nhỏ có khối lượng 100 g. Con lắc được treo tại vị trí có gia tốc trọng trường bằng 10 m/s2. Khi con lắc đang đứng cân bằng thì truyền cho quả nặng một vận tốc ban đầu bằng 40 cm/s theo phương ngang. Khi con lắc đi tới vị trí biên thì giữ cố định điểm chính giữa của dây treo. Tốc độ cực đại của quả nặng sau đó là 

A. 80 cm/s.
B. 
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 cm/s.
C. 
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 cm/s.
D. 20 cm/s.

Câu 20. Cho cơ hệ như hình vẽ. k = 100 N/m, l = 25 cm, hai vật m1 và m2 giống nhau có khối lượng 100 g. Kéo m1 sao cho sợi dây lệch một góc nhỏ rồi buông nhẹ, biết khi qua vị trí cân bằng m1 va chạm đàn hồi xuyên tâm với m2. Bỏ qua mọi ma sát, lấy g = π2 = 10 m/s2. Chu kỳ dao động của cơ hệ xấp xỉ bằng
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A. 1,04 s.
B. 0,596 s.
C. 1,2 s.
D. 1 s.

Câu 21. Tại một nơi trên mặt đất, có hai con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 
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. Ban đầu cả hai con lắc đều ở vị trí biên. Sau thời gian 
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 đầu tiên, quãng đường mà vật nhỏ của hai con lắc đi được bằng nhau. Tỉ số 
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Câu 22. Một con lắc đơn có ℓ = 36 cm treo trong trường trọng lực có gia tốc g = 9,81 m/s2. Đưa con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng một góc lệch nhỏ (sinα = α) rồi buông nhẹ cho dao động tự do không ma sát. Biết rằng khi con lắc chuyển động từ phải qua trái, mỗi khi đi qua vị trí cân bằng dây treo của con lắc lại bị vướng vào một chiếc đinh đóng cố định tại vị trí mà khoảng cách từ chiếc đinh tới điểm cố định của dây treo bằng ℓ/3. Chu kỳ dao động của con lắc là 

A. 1,9 s.
B. 0,95 s.
C. 1,09 s.
D. không xác định.

Câu 23. Một con lắc đơn có chiều dài 1(m) dao động tại nơi có g = 10(m/s2), phía dưới điểm treo theo phương thẳng đứng, cách điểm treo 50(cm) người ta đóng một chiếc đinh sao cho con lắc vấp vào đinh khi dao động . Lấy π2 = 10. Chu kì dao động với biên độ nhỏ của con lắc là: 

A. T ≈ 1,71(s).
B. T = 2(s).
C. T ≈ 0,85(s).
D. T = 
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Câu 24. Hai con lắc đơn có chiều dài l1 = 64 cm, l2 = 81 cm dao động nhỏ trong hai mặt phẳng song song. Hai con lắc cùng qua vị trí cân bằng theo cùng chiều lúc t = 0. Xác đinh thời điểm gần nhất mà hiện tượng trên tái diễn, g = π2 m/s2? 

A. 16s
B. 28,8s
C. 7.2s
D. 14.4s

Câu 25. Một con lắc đơn có chiều dài l = 1m dao động tại nơi có g = π2 = 10m/s2. Biết rằng khi vật qua vị trí cân bằng dây treo vướng vào một cái đinh nằm cách điểm treo một khoảng 75cm. Chu kỳ dao động nhỏ của con lắc đơn khi đó là:
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B. 3 s
C. 
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D. 1,5 s

Câu 26. Một con lắc đone có sợi dây dài 1 m, vật nặng có khối lượng 0,2 kg, được treo vào điểm I và O là vị trí cân bằng của con lắc. Kéo vật đến vị trí dây treo lệch so với vị trí cân bằng 
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 rồi thả không vận tốc ban đầu, lấy 
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 Gắn một chiếc đinh vào trung điểm đoạn IO, sao cho khi qua vị trí cân bằng dây bị vường đinh. Lực căng của dây treo ngay trước và sau khi vướng đinh là 

A. 4 N và 4 N.

B. 6 N và 12 N.
C. 4 N và 6 N.

D. 12 N và 10 N.

Câu 27. Ở một nơi trên Trái Đất, hai con lắc đơn có cùng chiều dài đang dao động điều hòa với cùng biên độ. Gọi m1, F1 và m2, F2 lần lượt là khối lượng, độ lớn lực kéo về cực đại của con lắc thứ nhất và con lắc thứ hai. Biết m1 + m2 = 1,2 kg và 2F2 = 3F1. Giá trị của m1 là: 

A. 600 g.
B. 400 g.
C. 480 g.
D. 720 g.

Câu 28. Ở một nơi trên Trái Đất, hai con lắc đơn có cùng khối lượng dao động điều hòa. Gọi ℓ1, s01, a1 và ℓ2, s02, a2 lần lượt là chiều dài, biên độ, gia tốc dao động điều hòa cực đại theo phương tiếp tuyến của con lắc đơn thứ nhất và con lắc đơn thứ hai. Biết 3ℓ2 = 2ℓ1, 2.s02 = 3s01. Tỉ số 
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A. 9/4.
B. 2/3.
C. 4/9.
D. 3/2.

Câu 29. Ở một nơi trên Trái Đất, hai con lắc đơn có cùng khối lượng dao động điều hòa. Gọi ℓ1, s01, F1 và ℓ2, s02, F2 lần lượt là chiều dài, biên độ, độ lớn lực kéo về cực đại của con lắc thứ nhất và của con lắc thứ hai. Biết 3ℓ2 = 2ℓ2, 2s02 = 3s01. Tỉ số F1/F2 bằng 

A. 4/9.
B. 3/2.
C. 9/4.
D. 2/3.

Câu 30. Hai con lắc đơn có chiều dài dây treo bằng 60 cm và 70 cm được treo ở trần một căn phòng. Kéo hai vật nhỏ của con lắc tới vị trí góc lệch so với phương thẳng đứng bằng 5o, lúc này hai dây treo song song với nhau. Lúc t = 0, đồng thời buông nhẹ để hai con lắc dao động điều hòa với cùng biên độ góc, trong hai mặt phẳng song song với nhau. Cho g = 10 m/s2. Tính từ lúc t = 0, thời điểm mà hai dây treo song song với nhau lần thứ ba xấp xỉ là 

A. 0,9 s.
B. 1,4 s.
C. 1,2 s.
D. 1,6 s.

Câu 31. Một con lắc đơn có chiều dài l. Kéo con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng một góc αo = 30o rồi thả nhẹ cho dao động. Khi đi qua vị trí cân bằng dây treo bị vướng vào một chiếc đinh nằm trên đường thẳng đứng cách điểm treo con lắc một đoan l/2. Tính biên độ góc βo mà con lắc đạt được sau khi vướng đinh. 

A. 34o
B. 37o
C. 45o
D. 43o
Câu 32. Tại một nơi trên mặt đất, có hai con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc α1, α2 và chu kì tương ứng T1, T2 với T2 = 0,4T1. Ban đầu cả hai con lắc đều ở vị trí biên. Sau thời gian 
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 đầu tiên, quãng đường mà vật nhỏ của hai con lắc đi được bằng nhau. Tỉ số 
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Câu 33. Ở một nơi trên Trái Đất, hai con lắc đơn đang dao động điều hòa. Gọi m1, α01, F1, α02, F2 lần lượt là khối lượng , biên độ góc và độ lớn lực kéo về cực đại của con lắc thứ nhất và của con lắc thứ hai. Biết 3F1 = 4F2, 2α01 =3α02. Tỉ số m1/m2 bằng 

A. 8/9.
B. 9/8.
C. 2.
D. 1/2.

Câu 34. Kéo con lắc đơn có chiều dài 2 m ra khỏi vị trí cân bằng một góc nhỏ so với phương thẳng đứng rồi thả nhẹ cho dao động. Khi đi qua vị trí cân bằng, dây treo vị vướng vào một chiếc đinh đóng dưới điểm treo con lắc một đoạn 1 m. Lấy g = 10 m/s2. Chu kỳ dao động của con lắc là: 

A. 5,0 s.
B. 2,4 s.
C. 4,8 s.
D. 2,5 s.

Câu 35. Một con lắc đơn có dây treo bằng kim loại mảnh dài 1m. Kích thích cho vật dao động điều hòa với biên độ góc α0 = 100, trong mặt phẳng vuông góc với các đường sức từ của một từ trường đều B = 0,5T. Suất điện động cảm ứng cực đại ở hai đầu dây treo trong quá trình dao động bằng 

A. 0,27 V.
B. 0,14  V.
C. 0,44 V.
D. 0,56 V.

Câu 36. Một con lắc đơn có chiều dài 1,92 m treo vào điểm T cố định. Từ vị trí cân bằng O, kéo con lắc về bên phải đến A rồi thả nhẹ. Mỗi khi vật nhỏ đi từ phải sang trái ngang qua B thì dây vướng vào đinh nhỏ tại D, vật dao động trên quỹ đạo AOBC (được minh họa bằng hình bên). Biết TD = 1,28 m và α1 = α2 = 40. Bỏ qua mọi ma sát. Lấy g = π2 m/s2. Chu kì dao động của con lắc là

[image: image40.png]




A. 2,26 s.
B. 2,61 s.
C. 1,60 s.
D. 2,77 s.

Câu 37. Một con lắc đơn gồm một dây kim loại nhẹ dài ℓ = 1 m đầu trên cố định, đầu dưới có treo quả cầu khối lượng m. Kéo vật nặng ra khỏi vị trí cân bằng một góc 0,15 rad rồi thả nhẹ để vật dao động điều hoà. Con lắc dao động trong từ trường đều có vectơ cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng dao động của con lắc với B = 0,75 T; lấy g = 10 m/s2. Suất điện động cực đại xuất hiện giữa hai đầu dây kim loại là 

A. 0,36 V.
B. 0,72 V.
C. 0,18 V.
D. 2,34 V.

Câu 38. Một con lắc đơn có chiều dài dây là l treo vào điểm cố định O, chu kỳ dao động nhỏ là T. Nếu trên đường thẳng đứng qua O có đóng một cái đinh tại điểm O’, cách về phía dưới O một đoạn 3l/4 sao cho trong quá trình dao động dây treo bị vướng vào đinh. Chu kỳ dao động bé của con lắc khi đó là: 

A. T
B. T/4
C. T/2
D. 3T/4

Câu 39. Hai con lắc đơn có chiều dài lần lượt là 100cm và 81 cm được treo ở trần 1 căn phòng. Kéo 2 vật ra khỏi vị trí cân bằng rồi thả nhẹ sao cho hai con lắc dao động điều hòa cùng biên độ góc trong hai mặt phẳng song song nhau. Gọi Δt là khoảng thời gian ngắn nhất kể từ lúc thả vật đến lúc hai dây treo song song nhau. Cho g= π2=10. Giá trị Δt gần giá trị nào sau đây nhất: 

A. 0,95s
B. 1,2s
C. 18s
D. 9s

Câu 40. Một con lắc lò xo thẳng đứng và một con lắc đơn được tích điện có cùng khối lượng m, điện tích q. Khi dao động điều hòa không có điện trường thì chúng có cùng chu kỳ T1=T2. Khi đặt cả hai con lắc vào trong cùng điện trường có cùng cường độ điện trường theo phương thẳng đứng thì độ dãn của lò xo khi qua vị trí cân bằng tăng 1,44 lần, khi đó con lắc đơn dao động điều hòa với chu kỳ 5/6s. Chu kỳ dao động của con lắc lò xo trong điện trường là: 

A. 5/6s
B. 1,44s
C. 1s
D. 1,2s
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Câu 1: Đáp án D
+ Ta có 
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Câu 2: Đáp án B
+ Ta có 
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Câu 3: Đáp án D
+ Ta có 
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→ Sai số tuyệt đối của phép đo
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+ Ghi kết quả 
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Câu 4: Đáp án D
+ Giá trị trung bình của phép đo 
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Nếu lấy hai chữ số có nghĩa ở sai số tuyệt đối thì kết quả phép đo là 
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Câu 5: Đáp án A

[image: image52.wmf]2

2

4

2

ll

Tg

g

T

p

p

=Þ=



[image: image53.wmf]22

2

22

4..4.3,14.0,8000

9,7911/

1,7951

l

gms

T

p

Þ===



[image: image54.wmf]2.

glT

gT

l

DDD

=+



[image: image55.wmf]0,00020,0001

(2.)(2).9,79110,00353

0,80001,7951

lT

gg

T

l

DD

ÞD=+=+=



[image: image56.wmf]2

9,79110,0035/

gms

Þ=+±


Câu 6: Đáp án D
Câu 7: Đáp án A
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Câu 8: Đáp án C
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Nên 
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Câu 9: Đáp án A
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Vậy 
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Câu 10: Đáp án D
Câu 11: Đáp án D
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Câu 12: Đáp án B
Câu 13: Đáp án C
Câu 14: Đáp án B
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Sai số tương đối là: 
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Kết quả đo là : 
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Câu 15: Đáp án B
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Thang chia nhỏ nhất của đồng hồ là 0,01 s 
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Như vậy sai số phép đo: 
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Câu 16: Đáp án C
Câu 17: Đáp án B
Câu 18: Đáp án B
Kéo vật đến vị trí dây treo có phương năm ngang rồi thả nhẹ 
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Lực căng giây trước khi vướng đinh 
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Khi dây bị vướng đinh: 
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Lực căng dây sau khi vướng đinh là 
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Câu 19: Đáp án C
Câu 20: Đáp án B
Vì 2 Vật m1, m2 giống hệt nhau . Vật m2 đứng yên , vật m1 chuyển động với vận tốc Vo đến va chạm đàn hồi với vật m2 thì theo định luật bảo toàn động năng và động lượng , sau va chạm vật m1 đứng yên và vật m2 chuyển động với vận tốc đúng bằng Vo
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Vậy chu kì của hệ là 
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Câu 21: Đáp án D
Sử dụng công thức tính chu kỳ liên hệ với biên độ góc.

Ta có: 
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Câu 22: Đáp án C
Khi dây treo con lắc chưa bị mắc vào đinh thì con lắc dao động với chu kì 
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Khi dây treo con lắc bị mắc ở điểm cách điểm cố định của dây treo 1 đoạn là l/3 = 0,36/3 = 0,12 m thì chiều dài của dây treo còn lại là 
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Khi đó, con lắc tiếp tục dao động với biên độ 
[image: image99.wmf]2

0,24

20,98

9,81

Ts

p

==


Vậy chu kỳ dao động của con lắc là 
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Câu 23: Đáp án A
Câu 24: Đáp án D
Bài toàn chu kì trùng phùng. Ta có 
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Vậy hiện tượng trên tái diễn tại 
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Câu 25: Đáp án D
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Câu 26: Đáp án C
Lực căng của dây treo ngay trước khi vướng đinh là 
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Khi vướng đinh: 
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Lực căng của dây treo sau khi vướng đinh 
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Câu 27: Đáp án C
- Lực kéo về cực đại tác dụng lên con lắc đơn 
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+ Kết hợp với giả thuyết 
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Câu 28: Đáp án A
Ta có 
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Câu 29: Đáp án A
Câu 30: Đáp án D
Câu 31: Đáp án D
Câu 32: Đáp án D
+ Quãng đường tương ứng đi được của hai con lắc là: 
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+ Kết hợp với 
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Câu 33: Đáp án C
Câu 34: Đáp án B
+ Chu kì của con lắc vướng đinh 
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Câu 35: Đáp án B
+ Ta có : Nếu đi được một khoảng thời gian 
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- Mà thanh này sẽ quét được 1 vòng tròn nên suy ra : 
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- Từ đó ta có : 
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Câu 36: Đáp án B
Chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng

+ Trước khi vướng đinh con lắc dao động với chu kì 
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+ Sau khi vướng đinh con lắc dao động với biên độ 
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+ Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng cho hai vị trí A và C ta thu được 
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 là thời gian con lắc đi từ O đến B, từ đó ta tìm được 
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Câu 37: Đáp án C
Công thức tính suất điện động tại 1 thời điểm bất kì là: 
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Câu 38: Đáp án D
Nếu trên đường thẳng đứng qua O có đóng một cái đinh tại điểm O’, cách về phía dưới O một đoạn 3l/4 sao cho trong quá trình dao động dây treo bị vướng vào đinh. Chu kỳ dao động bé của con lắc khi đó là:
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Câu 39: Đáp án A
Câu 40: Đáp án C
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 và chiều điện trường thẳng đứng xuống dưới
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